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TỪ VIẾT TẮT 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

CSV 
Viết tắt của Comma-separated values (Các giá trị được 

ngăn cách bằng dấu phẩy) 

DBH 
Đường kính thân cây tại vị trí ngang ngực (chiều cao 1,3 

m) 

Dbq Đường kính bình quân tại vị trí 1,3 m 

FAO Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc 

GPS Hệ thống định vị toàn cầu 

Hbq Chiều cao vút ngọn bình quân 

Hdc Chiều cao dưới cành 

HDKT Hướng dẫn kỹ thuật 

Hvn Chiều cao vút ngọn 

KT-XH Kinh tế-xã hội 

LSNG Lâm sản ngoài gỗ 

ODD Ô đo đếm 

TC Tham chiếu 

VN2K Hệ tọa độ VN-2000 
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GIỚI THIỆU 

Phần mềm Collect là một công cụ trong Sáng kiến phần mềm mã nguồn 

mở Open Foris (OF) do FAO phát triển nhằm tạo ra, hỗ trợ và chia sẻ một tập 

hoàn chỉnh các công cụ phần mềm mã nguồn mở và miễn phí để xử lý, phân tích 

và báo cáo dữ liệu tài nguyên rừng. Phần mềm OF Collect được xây dựng sử 

dụng máy tính để bàn để nhập số liệu hiện trường trên các ô tiêu chuẩn liên quan 

đến điều tra rừng. Tính đến hiện nay, phần mềm đã được hoàn thiện dần qua rất 

nhiều phiên bản nâng cấp. Hướng dẫn này được xây dựng sử dụng phiên bản OF 

Collect 3.20.1. 

OF Collect cung cấp giải pháp linh hoạt cho việc quản lý dữ liệu hiện 

trường, cho phép tùy chỉnh cấu trúc, các chỉ số điều tra và các phép kiểm tra dữ 

liệu. OF Collect nâng cao chất lượng dữ liệu thông qua việc tích hợp sẵn một 

quy trình nhập và làm sạch dữ liệu. Phần mềm sử dụng khái niệm về Siêu mô 

hình Dữ liệu điều tra (Inventory Data Metamodel - IDML), là một mô tả chính 

thức của các loại biến số, phân loại và mã hóa được sử dụng trong quá trình điều 

tra. Tất cả các mô hình điều tra được mô tả theo cách này đều có thể được nhập 

và truy hồi thông qua một giao diện thân thiện với người dùng mà không cần 

phải tiến hành lập trình bổ sung.  

OF Collect có các tính năng chính như sau:  

 Thân thiện với người dùng: Giao diện web đẹp; được thiết kế dựa 

trên nhu cầu thực của người dùng; người dùng không cần có kiến thức 

kỹ thuật.  

 Nhập dữ liệu nhanh chóng: Không cần sử dụng chuột thường xuyên; 

nhập dữ liệu chỉ cần sử dụng bàn phím; tự động hoàn chỉnh trường 

nhập; tìm kiếm danh sách các loài cây; trực tiếp phản hồi khi phát hiện 

lỗi.  

 Có thể lập cấu hình một cách linh hoạt: Thiết kế quá trình điều tra từ 

đầu hoặc bắt đầu từ một mẫu; giao diện nhập dữ liệu được tạo tự động 

dựa trên siêu dữ liệu; tích hợp quy tắc kiểm tra (khoảng cách, so sánh, 

mẫu…); thiết kế đa hình thức (biểu, bảng, cột).  

 Cho phép nhiều loại dữ liệu: Các loại dữ liệu cơ bản – Văn bản, Số, 

Biến lô-gic, Ngày, Thời gian. Các loại dữ liệu phức tạp – Khoảng, Tọa 

độ, Tệp, Loài cây (Taxon). Ngoài ra, phần mềm này còn hỗ trợ các giá 

trị được tính toán tự động từ các biến số khác.  

 Có cả hai chế độ đa và đơn người dùng: Phần mềm có thể được sử 

dụng trong môi trường đơn người dùng (cài đặt độc lập) không cần kết 

nối internet; Dữ liệu được xuất từ các cài đặt độc lập và nhập vào một 

cài đặt trung tâm nhằm tạo ra một bộ dữ liệu hoàn chỉnh; trong môi 

trường đa người dùng, mỗi người dùng chỉ có thể xử lý các bản ghi của 

riêng mình.  
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 Kiểm soát chất lượng dữ liệu: Các bản ghi được xử lý qua nhiều 

bước khác nhau: Nhập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, phân tích dữ liệu. 

Điều này làm giảm thiểu việc "chế biến dữ liệu". 

 Siêu dữ liệu phong phú: Cho phép định dạng XML, cấu trúc điều tra 

phức tạp, các quy tắc kiểm tra dữ liệu, hệ thống tham chiếu đa chiều.  

 Nhiều định dạng xuất/ nhập dữ liệu: Dữ liệu có thể được nhập/xuất 

ở các định dạng XML, CSV, và cơ sở dữ liệu quan hệ.   

Do có các ưu điểm nêu trên, Dự án Điều tra, giám sát và đánh giá tài 

nguyên rừng quốc gia giai đoạn 2016-2020 (do Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 

làm chủ dự án) đã chọn xây dựng phần mềm nhập số liệu hiện trường cho hệ 

thống chùm ô trên nền OF Collect. Phần mềm được xây dựng để nhập số liệu 

điều tra hiện trường về các chỉ tiêu thu thập được quy định trong “Hướng dẫn kỹ 

thuật điều tra, thu thập số liệu hiện trường trên hệ thống chùm ô” (sau đây gọi 

tắt là HDKT điều tra chùm ô) nhằm làm thuận tiện cho các cán bộ điều tra hiện 

trường trong quá trình thu thập số liệu. Phần mềm được tích hợp danh sách đơn 

vị hành chính (tỉnh, huyện, xã), danh sách tên loài cây (3014 loài cây bao gồm 

cả tên khoa học và tên thường gọi), danh sách về trạng thái rừng và sử dụng đất, 

danh sách các chức năng rừng cùng rất nhiều danh sách mã hóa khác được quy 

định trong HDKT điều tra chùm ô. Điều này nhằm giúp cho người nhập số liệu 

từ các phiếu điều tra vào máy để bàn được nhanh hơn và tránh bị nhầm lẫn khi 

nhập số liệu. 

Ngoài ra phần mềm còn tích hợp các phép kiểm tra số liệu theo quy định 

của HDKT điều tra chùm ô, ví dụ như đường kính cây gỗ rừng tự nhiên phải ≥ 

6cm, đường kính gỗ chết phải ≥ 10 cm… và rất nhiều lỗi số liệu khác nhằm giúp 

người nhập liệu phát hiện ra các sai sót trong quá trình nhập số liệu để chỉnh sửa 

kịp thời. 

Phần mềm đưa ra các cảnh báo đối với các trường số liệu bắt buộc phải 

nhập và có tích hợp các mô tả, định nghĩa, hướng dẫn cách thức thu thập các chỉ 

tiêu cần thu thập được quy định trong HDKT điều tra chùm ô. 

Ngoài chức năng nhập trực tiếp số liệu trên máy tính để bàn theo chế độ 

đơn người dùng rồi sau đó đồng bộ số liệu với máy chủ ở trung tâm thông qua 

internet thì phần mềm này còn cho phép nhập số liệu trực tuyến vào máy chủ 

thông qua mạng internet bằng tài khoản và mật khẩu người dùng, cho phép 

nhiều người có thể nhập số liệu vào máy chủ cùng một lúc, làm thuận tiện cho 

việc nhập số liệu điều tra rừng cũng như đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin ở 

mọi lúc, mọi nơi. 

Tài liệu này sẽ hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm để nhập số liệu hiện 

trường trên máy tính để bàn cho các chùm ô mẫu thuộc Dự án Điều tra, đánh giá 

và giám sát tài nguyên rừng quốc gia giai đoạn 2016-2020. 
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I. CÀI ĐẶT VÀ CẬP NHẬT OPEN FORIS COLLECT 

1.1.  Yêu cầu trước khi cài đặt 

1) Quyền quản trị viên để cài đặt phần mềm mới. 

2) Trình duyệt web tương thích Flash: khuyến nghị sử dụng Google 

Chrome. 

1.2.  Cài đặt phần mềm 

 Tải xuống chương trình cài đặt tại địa chỉ: 

http://www.openforis.org/tools/collect.html (phiên bản cho hệ điều 

hành Windows). 

 Chạy tệp cài đặt vừa tải về và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.  

 Collect sẽ được cài đặt mặc định vào thư mục c:\OpenForis\Collect.   

 Nếu quá trình cài đặt được thực hiện thành công, sẽ có một nhóm thực 

đơn nhanh có tên là Open Foris Collect trên thực đơn start. 

 Nếu một cửa sổ từ Windows Firewall xuất hiện thông báo rằng Java 

đang cố truy cập đến mạng, hãy cho phép điều này (nếu người dùng có 

quyền quản trị máy, nếu không hãy đóng cửa sổ thông báo này lại). 

Thao tác này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. 

1.3.  Khởi động Collect   

 Trên thực đơn start, chọn "All programs", sau đó vào thư mục Open 

Foris Collect và chạy Open Foris Collect  

 Cửa sổ Open Foris Collect - Control Panel sẽ xuất hiện như hình 

dưới: 

 

Lưu ý: không đóng cửa sổ này lại mà đợi cho đến khi xuất hiện cửa sổ 

mới như hình dưới. Sau đó thu gọn cửa sổ này lại nếu cần. 

http://www.openforis.org/tools/collect.html
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 Collect sẽ tự động mở một cửa sổ mới trên trình duyệt mặc định với 

địa chỉ sau: http://localhost:8380/collect. Địa chỉ này có thể khác đi tùy 

theo hệ thống của người dùng: cổng số 8380 có thể đã được sử dụng 

bởi một phần mềm khác, khi đó Collect sẽ chọn một cổng đang rỗi 

khác để sử dụng. 

 Nếu cửa sổ Open Foris Collect - Control Panel cho biết Collect đang 

chạy nhưng cửa sổ trình duyệt không tự động mở ra, hãy tự mở trình 

duyệt và truy cập thủ công tới địa chỉ trên. 

 Trang đăng nhập Collect sẽ xuất hiện trên cửa sổ trình duyệt web. 

Đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập là “admin” và mật khẩu là 

“admin”. Người dùng có thể thay đổi mật khẩu sau đó từ giao diện 

người dùng. 

 Nếu xảy ra lỗi, hãy bấm vào nút “Show Log”; hộp nhật ký chi tiết sẽ 

mở ra để có thêm thông tin chi tiết về lỗi. Hãy copy nội dung trong cửa 

sổ nhật ký chi tiết này lại rồi gửi cho Nhóm phát triển Open Foris để 

được hỗ trợ. 

1.4.  Tắt Collect  

 Đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt đã mở đang sử dụng Collect  

 Đóng cửa sổ Open Foris Collect - Control Panel bằng cách bấm vào 

nút “Shutdown” hoặc bằng cách bấm vào nút đóng cửa sổ ( ) ở góc 

trên phải của cửa sổ. 

1.5.  Cập nhật Collect  

Các nhà phát triển Open Foris Collect liên tục làm việc nhằm cải tiến 

phần mềm đồng thời cố gắng giải quyết các phản hồi từ người dùng trên khắp 

thế giới.  

Khi làm việc với Collect trên trình duyệt, ở góc trái phía dưới có một biểu 

tượng nhỏ nằm ngay bên canh phiên bản phần mềm: biểu tượng này có thể được 

dùng để kiểm tra xem liệu có phải phiên bản mới nhất đang được sử dụng hay 

http://localhost:8380/collect
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không. Trong trường hợp phiên bản Collect đang sử dụng là phiên bản mới nhất, 

biểu tượng  sẽ xuất hiện. Ngược lại, biểu tượng  sẽ xuất hiện. 

Sau đây là các bước cập nhật phiên bản phát hành mới nhất của Collect.   

Cập nhật Collect từ phiên bản Collect 3.2.2 hoặc mới hơn   

Bắt đầu từ phiên bản Collect 3.2.2, người dùng có thể khởi động công cụ 

Auto Updater từ thực đơn start.  

1) Đóng tất cả cửa sổ trình duyệt đang sử dụng Collect  

2) Tắt Collect  

3) Kích chuột vào mục  ở thực đơn startup và làm 

theo các chỉ dẫn trên màn hình  

4) Khởi động Collect 

Cập nhật Collect từ phiên bản trước Collect 3.2.2 

Nếu muốn cập nhật phần mềm Collect từ một phiên bản cũ hơn, hãy làm 

theo các bước sau: 

1) Đóng tất cả cửa sổ trình duyệt đang sử dụng Collect 

2) Tắt Collect 

3) Copy thư mục dữ liệu (đường dẫn: 

c:\opt\openforis\collect\tomcat\data) và lưu ở bên ngoài thư mục 

c:\opt\openforis, ví dụ như trong thư mục “user” của người dùng 

4) Gỡ bỏ Collect 

5) Cài đặt Collect sử dụng chương trình cài đặt mới (xem hướng dẫn ở 

trên) 

6) Copy thư mục dữ liệu đã sao lưu trước đó vào thư mục 

c:\Users\USERNAME\OpenForis\Collect\ 

7) Khởi động Collect và kiểm tra xem tất cả các dữ liệu cũ đã có trong 

phiên bản mới hay chưa. 
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II. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG KHI SỬ DỤNG COLLECT  

2.1.  Quản lý các mô hình điều tra 

2.1.1. Nạp một mô hình điều tra mới 

Nếu mô hình điều tra mà người dùng muốn sử dụng chưa có trong danh 

sách các mô hình điều tra, cần phải nạp nó vào phần mềm. Hãy làm theo các 

bước sau: 

1. Sao chép file mô hình điều tra do Viện cung cấp vào máy tính. 

2. Chọn thực đơn “Survey Designer”, sau đó bấm vào nút  ở phía 

dưới của danh sách các mô hình điều tra, cửa sổ “Survey import” sẽ 

xuất hiện như hình sau: 

 

3. Bấm vào nút “Select File ...” góc trên bên phải của cửa sổ, cửa sổ 

“Open” sẽ hiện ra cho phép người dùng duyệt trong máy để tìm file 

của mô hình điều tra muốn nhập.  

 

4. Chọn file của mô hình điều tra muốn nạp vào và bấm nút “Open”. Lúc 

này cửa sổ “Survey import” sẽ được cập nhật lại tương tự như hình 

sau: 
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5. Bấm vào nút “Import” ở bên dưới cửa sổ để nạp mô hình điều tra vào 

máy. Một cửa sổ khác sẽ hiện ra thông báo quá trình nạp đã hoàn tất.  

 

6. Bấm vào nút “OK” để kết thúc. Lúc này mô hình điều tra cần nạp vào 

sẽ xuất hiện trên danh sách các mô hình điều tra như hình dưới.  

 

2.1.2. Chọn mô hình điều tra hiện tại 

Tên của mô hình điều tra hiện tại được hiện lên ở thanh trên cùng của 

phần mềm. Nếu muốn làm việc với một mô hình điều tra khác, hãy bấm vào 

thanh này. Khi đó một danh sách sổ xuống sẽ xuất hiện liệt kê tất cả các mô hình 

điều tra có sẵn trong máy. Chọn mô hình điều tra mà người dùng muốn làm việc 

với. 

 

2.1.3. Công bố (publish) một mô hình điều tra 

Mô hình điều tra sau khi được nạp vào hệ thống thì mới chỉ ở dạng tạm 

thời. Để có thể nhập dữ liệu vào nó, cần công bố (publish) mô hình điều tra này. 

Các bước thực hiện như sau: 
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 Chọn thực đơn “Survey Designer” từ Thanh thực đơn chính; 

 Chọn mô hình điều tra cần công bố từ danh sách các mô hình điều tra; 

 Bấm vào nút  ở bên dưới danh sách các mô hình điều 

tra; 

 Bấm vào dòng “Publish” ở menu sổ xuống. Một cửa sổ sẽ hiện ra hỏi 

xem người dùng có chắc chắn muốn công bố mô hình điều tra hay 

không. (Lưu ý: khi một mô hình điều tra đã được công bố, chỉ có thể 

thực hiện một số hạn chế các sửa đổi trong nó.) 

 

 Bấm vào nút “Publish” nếu vẫn muốn công bố mô hình điều tra. Một 

cửa sổ mới sẽ hiện ra thông báo quá trình công bố đã hoàn tất. 

 

 Bấm vào nút “OK” để kết thúc. Lúc này một dấu  sẽ xuất hiện 

trong cột “Published” của mô hình điều tra cần công bố. 

2.1.4. Xóa một mô hình điều tra 

Nếu muốn xóa một mô hình điều tra, thực hiện các bước sau đây: 

 Chọn thực đơn “Survey Designer” từ Thanh thực đơn chính; 

 Chọn mô hình điều tra cần xóa từ danh sách các mô hình điều tra; 

 Bấm vào nút  ở bên dưới danh sách các mô hình điều 

tra; 

 Bấm vào dòng  ở menu sổ xuống, một hộp thoại xuất hiện hỏi 

người dùng có chắc chắn muốn xóa mô hình điều tra này hay không.  
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 Bấm vào nút “Delete” nếu vẫn muốn xóa (Lưu ý: tất cả dữ liệu được 

nhập vào sử dụng mô hình điều tra này sẽ bị xóa mất). Ngược lại, bấm 

vào nút “Cancel”. 

2.2.  Ý nghĩa của các nút, biểu tượng 

 : Khi bấm vào sẽ hiện ra một Lịch ngày tháng để chọn. 

 : Khi bấm vào sẽ hiện ra một danh sách để chọn. 

 : Khi bấm vào sẽ hiện ra một danh sách để chọn. 

 : Bấm vào để thêm mới một bản ghi/dòng. 

 : Bấm vào để xóa bỏ một bản ghi/dòng. 

 : Di chuyển chuột lên trên ký hiệu để nhận được thông tin giải thích 

thêm. 

2.3.  Điền các ký tự đặc biệt 

Về nguyên tắc, tất cả các ô thông tin đều phải được điền đầy đủ. Đối với 

các ô để trắng trên phiếu điều tra thì sẽ điền dấu “*” vào. Đối với các ô đã điều 

tra nhưng không thu thập được thông tin (thường ghi bằng dấu – hoặc “NA”) thì 

điền dấu “–” vào. Trong trường hợp nếu vì một lý do nào đó mà không thể đọc 

được thông tin trên phiếu thì nhập dấu “?” vào ô. Đối với các ô thông tin có nền 

xám thì có thể không điền.  

Trong khi nhập dữ liệu vào một ô, có thể điền các dấu đặc biệt trên (“*”, 

“–”, “?”) bằng cách bấm phím phải của chuột vào ô đó, một menu như hình dưới 

sẽ xuất hiện, chọn dòng tương ứng với các dấu trên ở một trong ba dòng đầu của 

menu này: 
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2.4.  Thêm/Xóa một dòng của danh sách 

Trong khi nhập dữ liệu, đôi khi người dùng sẽ phải nhập dữ liệu theo dạng 

bảng, ví dụ như danh sách nhóm điều tra như ở hình dưới đây. 

 

Để thêm một dòng vào danh sách, hãy bấm nút . Để xóa một dòng của 

danh sách, bấm một phím bất kỳ của chuột vào dòng cần xóa để chọn, sau đó 

bấm phím phải chuột thì sẽ hiện ra một menu như trong hình dưới đây: 
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Bấm vào mục “Delete row” (dòng thứ 4 từ trên xuống) để xóa dòng vừa chọn. 

2.5.  Ghi những thay đổi vào CSDL 

Tại bất kỳ thời gian nào người dùng cũng có thể bấm vào nút “Save” ở 

bên dưới các màn hình nhập liệu để ghi những bổ sung/sửa đổi trước đó vào 

CSDL. Nếu muốn hệ thống tự động ghi lại những bổ sung/sửa đổi thì hãy đánh 

dấu vào hộp “Autosave” như trong hình dưới đây. 

 

III. NHẬP VÀ CẬP NHẬT SỐ LIỆU CHÙM Ô 

3.1. Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống 

3.1.1. Đăng nhập vào hệ thống 

Mở trình duyệt có hỗ trợ tính năng Flash (Chrom, FireFox, Internet 

Explorer vv…), sau đó nhập vào thanh địa chỉ dòng: 

http://localhost:8380/collect (hoặc http://127.0.0.1:8380/collect) để truy nhập 

đến máy chủ Collect được cài đặt trên máy tính cục bộ. Một màn hình như dưới 

đây sẽ hiện ra: 

http://localhost:8380/collect
http://127.0.0.1:8380/collect
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Nhập vào tên và mật khẩu của người dùng và bấm chuột vào nút “Login” 

(đối với lần đăng nhập đầu tiên, nhập “admin” vào cả phần Username và 

Password). Màn hình chính của Collect sẽ hiện ra. 

 

Chú ý:  

- Collect cho phép quản lý người dùng theo bốn vai trò: nhập liệu, làm 

sạch dữ liệu, phân tích dữ liệu và quản trị dữ liệu. Tùy thuộc vào tài 

khoản của người dùng đăng nhập vào hệ thống có vai trò gì, màn hình 

chính của Collect có thể hiển thị khác đi. Ví dụ: đối với tài khoản 

người dùng có vai trò nhập liệu thì các menu “Survey Designer”, 

“Users” ... sẽ không xuất hiện. 

- Trong trường hợp muốn đăng nhập vào máy chủ Collect do Viện cài 

đặt, liên hệ trực tiếp đến Phòng Quản lý thông tin và Cơ sở dữ liệu để 

được hướng dẫn cụ thể về địa chỉ để nhập vào thanh địa chỉ của trình 

duyệt cũng như thông tin về Username và Password của mỗi đơn vị. 
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3.1.2. Đăng xuất khỏi hệ thống 

Để đảm bảo an toàn dữ liệu, sau khi nhập và cập nhật dữ liệu xong, người 

dùng phải thoát ra khỏi hệ thống để tránh bị người khác lợi dụng để truy cập trái 

phép vào hệ thống CSDL. Để thoát khỏi hệ thống, bấm vào dấu ▼ ở góc trên 

bên phải của màn hình chính, một menu hiện ra như trong hình dưới đây: 

 

Bấm vào dòng “Logout” để thoát khỏi hệ thống. 

3.2. Nạp và chọn mô hình điều tra chùm ô 

Đối với chùm ô mẫu, file mô hình điều tra cho máy tính để bàn đã được 

chuẩn bị sẵn và có tên:  

chum_o_3_13_99_2017-11-29T14_29_43.collect 

Lưu ý: Phần mềm sẽ được nâng cấp trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

Do đó, có thể sẽ có những phiên bản mới hơn của mô hình điều tra chùm ô để 

khắc phục các lỗi phát hiện được hoặc làm thuận tiện hơn cho người dùng. 

Tiến hành các bước nạp một mô hình điều tra mới (mục 2.2.2) và công bố 

một mô hình điều tra (mục 2.2.3) đối với mô hình điều tra chùm ô. 

Để chọn mô hình điều tra chùm ô thành mô hình điều tra hiện tại, từ màn 

hình chính của hệ thống, bấm vào thanh: 

 

Một danh sách các mô hình điều tra (survey) sẽ xuất hiện. Mô hình điều 

tra chùm ô có tên bắt đầu là “chum_o” theo sau là số hiệu phiên bản. 

 

Chọn dòng “chum_o_3_13_99” sau đó bấm vào mục “Data 

management”, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, hiển thị tất cả các bản ghi (nếu có) 

trong CSDL chùm ô mẫu. 



14 

 

 

Nếu muốn thêm mới một bản ghi chùm ô, bấm vào nút . Nếu muốn 

sửa hoặc xóa một bản ghi chùm ô, bấm chuột vào ô lựa chọn ( ) ở bên phải 

bản ghi để chọn nó, khi đó các nút  và  (Delete) sẽ xuất hiện (Hình dưới); 

bấm vào nút cần để thực hiện thao tác mong muốn. Chú ý là sau khi xóa một 

bản ghi chùm ô thì không thể khôi phục lại được bản ghi này nữa, vì vậy nên 

cân nhắc kỹ trước khi xóa. 

 

Khi bấm vào nút  hoặc nút , một màn hình mới sẽ hiện ra, trong 

đó có 4 thẻ (tab) chính (“Chùm ô”, “Ô đo đếm”, “Kinh tế-Xã hội”, “Phỏng vấn 

hộ”) như sau: 

 

Bấm lần lượt vào từng thẻ để nhập và/hoặc cập nhật các số liệu liên quan 

đến thẻ đó.  

Để thuận tiện cho việc nhập/cập nhật số liệu, người dùng có thể bấm vào 

nút  ở góc trên bên trái của màn hình để ẩn/hiện menu chính của Open Foris 

Collect. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bấm vào nút  ở góc trên phải màn 

hình để mở rộng/thu gọn màn hình nhập số liệu. 

3.3. Nhập và cập nhật thẻ “Chùm ô” 

Khi bấm vào thẻ “Chùm ô”, màn hình tương tự như hình dưới đây sẽ hiện ra: 
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- Số hiệu chùm ô: nhập số hiệu của chùm ô (được đánh số từ 1 đến 2.705 

trong hồ sơ chùm ô). 

- Chu kỳ điều tra: nhập chu kỳ điều tra. Mục này sẽ được phần mềm chọn 

tự động là “2016-2020”.  

Lưu ý: Tổ hợp “Số hiệu chùm ô” và “Chu kỳ điều tra” phải là duy nhất, 

nghĩa là không được phép có hai chùm ô có đồng thời cùng thông tin ở hai mục 

này. 

- Ngày bắt đầu điều tra: nhập ngày bắt đầu điều tra chùm ô. 

- Ngày kết thúc điều tra: nhập ngày kết thúc điều tra chùm ô (phải cùng 

hoặc sau “Ngày bắt đầu điều tra”). 

- Đơn vị điều tra: chọn từ danh sách các đơn vị trực thuộc Viện đã được 

tích hợp vào phần mềm như hình dưới: 
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- Nhóm điều tra: nhập các thông tin về nhóm điều tra. Số người trong một 

nhóm điều tra tối thiểu là 3 và nhiều nhất là 6. Bấm vào nút  bên dưới 

danh sách nhóm điều tra để bổ sung thêm người vào danh sách nếu cần.  

 Thành viên số: nhập số thứ tự của các thành viên nhóm điều tra. Mục 

này được phần mềm điền tự động nhưng người dùng có thể chỉnh sửa 

được. 

 Họ và tên: nhập tên đầy đủ của các thành viên nhóm điều tra. 

 Chức danh: chọn chức danh của các thành viên nhóm điều tra từ danh 

sách như hình dưới: 

 

 

Lưu ý: Một nhóm điều tra phải có một và duy nhất một trưởng nhóm. 

Trong trường hợp chọn lựa chọn “4 – Chức danh khác”, cần chỉ rõ tên của chức 

danh khác (ví dụ: trợ lý, cán bộ GIS ...).  

 Số điện thoại: nhập số điện thoại (ưu tiên số di động) của các thành 

viên nhóm điều tra. 

 E-mail: nhập địa chỉ email của các thành viên nhóm điều tra. 

3.4. Nhập và cập nhật thẻ “Ô đo đếm” 

Bấm vào thẻ “Ô đo đếm”. Trong trường hợp chùm ô chưa có ô đo đếm 

(ODD) nào được nhập thì màn hình sẽ hiện ra như sau: 

 

Trong trường hợp đã có ODD của chùm ô được nhập trước đó, màn hình 

giao diện của thẻ “Ô đo đếm” sẽ tương tự như hình dưới. Bấm vào thanh ngang 

cạnh “Danh sách ô đo đếm” để chọn ODD cần nhập bổ sung và/hoặc cập nhật số 

liệu. 
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Theo Hướng dẫn điều tra hiện trường, mỗi chùm ô có 05 ODD. Khi muốn 

nhập mới số liệu của 01 ODD, người dùng sẽ phải khởi tạo ODD này bằng cách 

bấm vào nút . Sau đó, bấm vào nút  ở bên cạnh hộp của “Ô đo đếm số”, một 

cửa sổ mới sẽ xuất hiện như hình dưới để cho phép lựa chọn ODD cần nhập số liệu. 

 

Khi đã chọn một ODD, nút  sẽ xuất hiện cạnh nút . Khi đó, nếu muốn 

xóa ODD được chọn, bấm vào nút  để xóa. Một hộp thoại sẽ hiện ra để khẳng 

định có muốn xóa thật không. 

 

Bấm “Yes” nếu vẫn muốn xóa, “No” nếu không muốn xóa nữa. 

Lưu ý: Khi nhập xong số liệu của một ODD, nếu muốn nhập tiếp số liệu 

của một ODD khác thì phải bấm vào nút , sau đó bấm vào nút  để chọn 

ODD khác để nhập/cập nhật số liệu. Nếu không bấm vào nút  mà chỉ bấm vào 

nút  rồi chọn một ODD khác thì khi đó phần mềm sẽ hiểu là người dùng chỉ 

chỉnh sửa số hiệu của ODD hiện tại đang nhập/chỉnh sửa chứ không phải là 

nhập tiếp số liệu của một ODD khác. 

Số liệu ODD được bố trí ở 12 thẻ phụ như hình dưới đây: 

 

3.4.1. Nhập và cập nhật thẻ “Thông tin chung” 

Bấm vào thẻ “Thông tin chung”, màn hình tương tự như hình dưới xuất hiện: 
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- Ngày điều tra: nhập ngày điều tra của ODD được chọn theo định dạng 

ngày/tháng/năm. Người dùng có thể tự nhập hoặc sử dụng bộ lịch của 

phần mềm để chọn. 

- Các mục “Tỉnh”, “Huyện” và “Xã”: chọn đơn vị hành chính mà ODD rơi 

vào từ danh sách đơn vị hành chính đã được tích hợp trong phần mềm và 

được mã hóa theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường.  

Lưu ý: Danh sách đơn vị hành chính cấp dưới (Huyện, Xã) chỉ hiện ra khi 

các danh sách ở mức trên (Tỉnh, Huyện) đã được chọn xong, vì vậy phải chọn 

theo thứ tự lần lượt là Tỉnh, Huyện, Xã. 

- Mã khả năng tiếp cận: chọn khả năng tiếp cận cho ODD hiện tại từ danh 

sách 06 khả năng tiếp cận (mã hóa từ 0-5) như hình dưới. Trong trường 

hợp chọn lựa chọn 5, cần chỉ rõ nguyên nhân khác là gì trong hộp chữ bên 

cạnh. 

 

- Phương pháp đánh giá: chọn phương pháp đánh giá ODD hiện tại. Mục 

này phụ thuộc vào “Mã khả năng tiếp cận” ở trên nên phải chọn “Mã khả 

năng tiếp cận” trước. Nếu chọn “Mã khả năng tiếp cận” là 0, danh sách 

“Phương pháp đánh giá” sẽ như Hình dưới đây: 

 

Trong trường hợp chọn “Mã khả năng tiếp cận” khác 0, danh sách 

“Phương pháp đánh giá” sẽ như hình dưới đây: 
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Trong trường hợp “Phương pháp đánh giá” được chọn là 1 hoặc 2, hầu hết 

các mục nhập số liệu ODD sẽ bị ẩn đi. Người dùng chỉ phải nhập những mục 

hiện ra trong các thẻ “2a. Mô tả ODD” và “2b. Phần lô”. 

3.4.2. Nhập và cập nhật thẻ “1. Mốc, điểm TC” 

Bấm vào thẻ “1. Mốc, điểm TC”, màn hình tương tự hình dưới đây xuất 

hiện: 

 

 

- Mốc tâm ô: gồm các thông tin về mốc tâm ODD 

 Các mục “GPS X (VN2K)” và “GPS Y (VN2K)”: nhập tọa độ (X,Y) ở 

hệ tọa độ VN2000 đo được bằng GPS ngoài hiện trường.  

 Loại mốc: Chọn theo danh sách có sẵn như hình dưới. 

 

 Mô tả (đối tượng gần mốc): nhập mô tả (loại, vị trí, khoảng cách ...) về 

đối tượng gần mốc nếu có. 

- Điểm tham chiếu: Mô tả về mốc phụ (nếu có) và các điểm tham chiếu. 
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 Số TT: là số thứ tự của của các mốc phụ/điểm tham chiếu. Số thứ tự 

này được đánh tự động nhưng người dùng có thể chỉnh sửa lại được. 

 Loại đối tượng: chọn từ danh sách có sẵn như hình dưới. 

 

 Các mục “Tọa độ X (VN2K)” và “Tọa độ Y (VN2K)”: nhập tọa độ 

(X,Y) ở hệ tọa độ VN2000 đo được bằng GPS tại mốc phụ/điểm tham 

chiếu hiện tại. 

 Khoảng cách đến tâm ô (0,01m): nhập khoảng cách từ mốc phụ/điểm 

tham chiếu đến tâm ODD. 

 Hướng đến tâm ô (độ): nhập góc phương vị từ mốc phụ/điểm tham 

chiếu đến tâm ODD. 

 Mô tả: nhập các đặc điểm chính về mốc phụ/điểm tham chiếu. 

3.4.3. Nhập và cập nhật thẻ “2a. Mô tả ODD” 

Bấm vào thẻ “2a. Mô tả ODD”, màn hình tương tự như hình dưới xuất 

hiện: 
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- Độ dốc TB (độ): là kết quả trung bình của 02 lần đo độ dốc với khoảng 

cách cải bằng 17,84m xuống dốc và 17,84m lên dốc tại thực địa. 

- Hướng phơi (độ): nhập hướng phơi của ODD. 

- Gha (m2/ha): tổng tiết diện ngang cây gỗ trên ha của ODD. Đây là trường 

được tính tự động để tham khảo, người dùng không phải nhập. 

- Nha (cây/ha): số cây gỗ trên ha của ODD. Đây là trường được tính tự 

động để tham khảo, người dùng không phải nhập. 

- Dtb (cm): đường kính trung bình của cây gỗ trong ODD. Đây là trường 

được tính tự động để tham khảo, người dùng không phải nhập. 

- Ảnh chụp nhóm điều tra: bao gồm ảnh và các thông tin về ảnh chụp nhóm 

điều tra. Di chuột lên trên nút  để có thêm hướng dẫn về thông tin cần 

nhập. 

Lưu ý: Mục này chỉ xuất hiện ở ODD số 3 của mỗi chùm ô.  

 Số hiệu ảnh: nhập số hiệu của ảnh chụp nhóm điều tra. 

 Tên file trong máy: nhập tên file trong máy của ảnh chụp nhóm điều 

tra. 

 Hướng chụp (độ): nhập góc phương vị từ điểm đứng chụp ảnh nhóm 

điều tra đến tâm ODD. 

 Khoảng cách chụp (0,1m): nhập khoảng cách (không cải bằng) từ điểm 

đứng chụp ảnh nhóm điều tra đến tâm ODD. 

 Ảnh chụp nhóm điều tra: tải ảnh chụp nhóm điều tra vào mục này. 

 Ghi chú: nhập các thông tin bổ sung về ảnh chụp nhóm điều tra (nếu có). 

- Ảnh chụp tâm ODD: bao gồm ảnh và các thông tin về ảnh chụp mốc tâm 

ODD. Cách nhập cũng tương tự như mục “Ảnh chụp nhóm điều tra” ở trên. 
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- Độ tàn che của tán rừng (%): nhập độ tàn che của tán rừng được đo ở tâm 

ODD và 04 điểm cách tâm ODD 12,62m (khoảng cách cải bằng) theo 04 

hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. 

 

- Lâm sản ngoài gỗ: là biểu ghi chép về các loại LSNG có trong và xung 

quanh ODD. Bấm vào nút  bên dưới mục “Lâm sản ngoài gỗ” để 

thêm lần lượt các loại LSNG (hình dưới). Tối đa có thể nhập được 09 bản 

ghi LSNG/một ODD. 

 

 Mức độ quan trọng: LSNG được nhập theo 03 mức độ quan trọng 

(LSNG (1); LNSG (2); và LSNG (3)), mỗi mức độ quan trọng có thể 

nhập tối đa 03 LSNG. 

 Nhóm công dụng: chọn nhóm công dụng cho mỗi loại LSNG từ danh 

sách 06 nhóm công dụng LSNG có sẵn như ở hình dưới: 

 

 Tên LSNG: nhập tên của LSNG. 

 Đơn vị tính: nhập đơn vị tính của LSNG. 

 Sản lượng (/ha): nhập sản lượng trên ha với đơn vị tính được cho trong 

mục “Đơn vị tính” của LSNG. 
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3.4.4. Nhập và cập nhật thẻ “2b. Phần lô” 

Bấm vào thẻ “2b. Phần lô”, màn hình tương tự như hình dưới xuất hiện: 

 

- Số lô trạng thái: được đặt giá trị mặc định là 1 lô trạng thái. Mỗi ODD có 

thể có tối đa 3 lô trạng thái được mã hóa từ 1-3 (ô 1 luôn là lô chứa tâm 

ODD). Trong trường hợp ODD có từ 2 lô trạng thái trở lên, bấm vào danh 

sách sổ xuống và chọn số lô trạng thái là 2 hoặc 3 (hình dưới). 

 

- Sơ đồ lô trạng thái: trong trường hợp ODD có từ 2 lô trạng thái trở lên, 

mục này sẽ xuất hiện. Người dùng cần tải file chụp sơ đồ khoanh vẽ lô 

trạng thái vào mục này. 

- Danh sách phần lô: bấm vào thanh ngang bên cạnh mục này để chọn một 

phần lô đã được nhập trước đó để nhập tiếp hoặc cập nhật lại số liệu. Bấm 

vào nút  để thêm 01 phần lô mới và nút  để xóa phần lô được chọn. 

- Số hiệu lô: được phần mềm điền tự động (người dùng không phải nhập). 

Thẻ “2b. Phần lô” có 3 thẻ phụ là “Mô tả lô”, “Tác nhân gây hại”, và “Tác 

động của con người”. Cách nhập số liệu cho 3 thẻ phụ này được mô tả dưới đây. 

- Thẻ “Mô tả lô”: bao gồm các thông tin chung về lô trạng thái 
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 Tỷ lệ diện tích (%): nhập tỷ lệ diện tích của lô trạng thái sau khi cải 

bằng độ dốc. Lưu ý: tổng tỷ lệ diện tích của tất cả các lô trạng thái 

trong ODD phải bằng 100%. 

 Trạng thái: nhập trạng thái hiện tại của lô trạng thái. Trạng thái lô được 

quy định trong Hướng dẫn kỹ thuật với 80 phân loại được mã hóa từ 1 

đến 80 (hình dưới). Lưu ý: Trạng thái “0 – Không có thay đổi về sử 

dụng đất” chỉ được dùng để nhập cho mục “Trạng thái trước đây” bên 

dưới. 

 

 Trạng thái trước đây: nhập trạng thái sử dụng đất trước đây của lô 

trạng thái. Mục này sử dụng cùng danh sách trạng thái như mục 
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“Trạng thái” ở trên. Trong trường hợp không có thay đổi thì chọn “0 – 

Không có thay đổi về sử dụng đất”. 

 Thời gian thay đổi (năm): mục này chỉ hiện ra khi có thay đổi trạng 

thái của lô (trạng thái trước đây khác 0 và khác trạng thái hiện tại). 

Nhập năm ước tính diễn ra thay đổi. 

 Chức năng rừng: được phân thành 03 loại chính (Rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng và rừng sản xuất) và được mã hóa thành 14 loại như hình 

dưới: 

 

 Cây dưới tán: là các loài cây chiếm ưu thế mọc dưới tán rừng. Danh 

sách lựa chọn có 06 loại cây dưới tán và được mã hóa từ 0-5 như hình 

dưới. Có thể chọn tối đa 2 lựa chọn từ danh sách này. 

 

 

 Chủ quản lý: chọn loại chủ quản lý cho lô trạng thái từ danh sách 10 

loại chủ quản lý được mã hóa từ 1-10 như hình dưới. 
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 Đề xuất quản lý: danh sách lựa chọn có 05 kiểu đề xuất quản lý và 

được mã hóa từ 0-4 như Hình dưới. Có thể chọn tối đa 03 lựa chọn từ 

danh sách này. 

 

 Năm trồng (cho rừng trồng): chỉ nhập khi lô có trạng thái hiện tại là 

một trong các trạng thái rừng trồng hoặc đất trồng chưa thành rừng. 

 Loài cây trồng chủ yếu (đất trồng chưa thành rừng): chỉ nhập khi lô có 

trạng thái hiện tại là một trong các trạng thái đất trồng chưa thành 

rừng. 

 Mật độ đất trồng chưa thành rừng (cây/ha): chỉ nhập khi lô có trạng 

thái hiện tại là một trong các trạng thái đất trồng chưa thành rừng. 

 Ghi chú: nhập các ghi chú khác có liên quan đến lô trạng thái. 

- Thẻ “Thiệt hại”: 

Nếu ô có thiệt hại thì bấm vào nút  để thêm 01 bản ghi. Mỗi bản ghi 

gồm 02 trường “Tác nhân gây hại” và “Mức độ thiệt hại” (hình dưới). Có thể 

nhập tối đa 02 bản ghi thiệt hại. 
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 Tác nhân gây hại: chọn từ danh sách 06 loại (mã hóa từ 0-5) như hình 

dưới. 

 

 Mức độ thiệt hại: chọn từ danh sách 04 mức (mã hóa từ 0-3) như hình 

dưới. 

 

- Thẻ “Tác động của con người”: 

Nếu có tác động của con người thì bấm vào nút  để thêm 01 bản ghi. 

Mỗi bản ghi gồm hai trường “Kiểu tác động” và “Thời gian tác động” (hình 

dưới). Có thể nhập tối đa 03 bản ghi tác nhân gây hại. 

 

 Kiểu tác động: chọn từ danh sách 10 kiểu tác động (mã hóa từ 0-9) như 

hình dưới: 
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 Thời gian tác động: chọn từ danh sách 07 mức thời gian tác động (mã 

hóa từ 0-6) như hình dưới: 

 

3.4.5. Nhập và cập nhật thẻ “3a. Cây tái sinh” 

Bấm vào thẻ “3a. Cây tái sinh”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 
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Bấm vào nút  để nhập mới một bản ghi cây tái sinh. 

- Số thứ tự: là số thứ tự của từng bản ghi cây tái sinh và được đánh số tự 

động. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại được với nguyên tắc 

là không được trùng với số thứ tự của bản ghi khác. 

- Ô tái sinh: là vị trí của ô tái sinh để thu thập các chỉ tiêu cây tái sinh. Có 

02 vị trí ô tái sinh như hình dưới:  

 

- Mã lô: chỉ cần nhập khi ODD có từ 02 lô trạng thái trở lên. Chọn lô trạng 

thái mà ô tái sinh rơi vào với diện tích nhiều nhất. 

 

- Loài tái sinh: 

 Các mục “Code”, “Scientific name”, “Language” và “Dialect”: người 

dùng không phải nhập; phần mềm sẽ tự động điền vào từ danh sách 

loài cây đã được tính hợp vào phần mềm dựa trên mục “Vernacular 

name”. 

 Mục “Vernacular name”: nhập tên cây theo quy tắc gợi nhớ với bảng 

danh sách tên cây đầy đủ (tên khoa học, chi, loài, bộ, họ….) đã được 

mã hóa trong phần mềm với 3.014 loài cây. Với những cây không xác 

định được tên loài thì nhập “Sp” vào mục “Vernacular name”. 
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- Loài cây (tự nhập): là mục để nhập tên loài cây khi không tìm thấy trong 

danh sách 3014 tên loài cây đã được tích hợp vào phần mềm (không phải 

cây sp). Chỉ nhập mục này khi mục “Vernacular name” bỏ trống. 

- Sức khỏe: chọn tình trạng sức khỏe của cây tái sinh từ danh sách sổ xuống 

gồm 03 loại “Khỏe”, “Trung bình” và “Yếu”. 

 

- Các mục từ “NTS1” đến “NTS14”: nhập số cây tái sinh theo 07 cấp chiều 

cao và 02 nguồn gốc (hạt và chồi). 

- Tổng: tổng số cây tái sinh theo loài cây và sức khỏe. Mục này được phần 

mềm tính tự động cho mục đích kiểm tra, người dùng không phải nhập. 

3.4.6. Nhập và cập nhật thẻ “3b. Cây bụi” 

Bấm vào thẻ “3a. Cây bụi”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 

 

Bấm nút  để nhập một bản ghi cây bụi. 

- Các mục “Số TT” và “Mã lô”: nhập tương tự như ở thẻ “3a. Cây tái sinh”. 

- Tên loài cây bụi: nhập tên loài cây bụi nếu có thể xác định được. Ngược 

lại thì nhập sp. 

- Các mục từ NCB1 đến NCB5: số cây bụi có tên loài trùng với tên trong 

mục “tên loài cây bụi” phân theo 05 cấp độ chiều cao cây bụi.  
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- Tổng: là tổng số cây bụi theo từng loài cây. mục này được phần mềm tính 

tự động cho mục đích kiểm tra, người dùng không phải nhập. 

3.4.7. Nhập và cập nhật thẻ “4. Cây gỗ” 

Bấm vào thẻ “4. Cây gỗ”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất hiện: 

 

 

Bấm vào nút  để nhập mới một bản ghi “cây gỗ”. 

- Các mục “Số TT”, “Mã lô”, “Loài cây”, “Loài cây (tự nhập)”: nhập tương 

tự như ở thẻ “3a. Cây tái sinh”.. 

- Chu vi (0,1cm): nhập số liệu khi sử dụng thước đo chiều dài để đo chu vi 

thân cây tại vị trí chiều cao 1,3m. Trong trường hợp sử dụng thước đo 

đường kính thì không nhập vào mục này mà nhập vào mục “DBH 

(0,1cm)”. 

- DBH (0,1cm): nhập số liệu khi sử dụng thước đo đường kính để đo đường 

kính thân cây tại vị trí chiều cao 1,3m. Chỉ nhập các cây có DBH ≥ 6cm 

đối với rừng tự nhiên và DBH ≥ 4cm đối với rừng ngập mặn. Trong 

trường hợp sử dụng thước đo chiều dài thì không nhập vào mục này mà 

nhập vào mục “Chu vi (0,1cm)”. 

- H tại D (0,01m): nhập chiều cao tại vị trí đo đường kính (hoặc chu vi) 

ngang ngực của các cây có khuyết tật (bạnh vè, bướu ...).  

- Chất lượng: nhập chất lượng của cây gỗ theo 4 cấp như hình dưới: 

 

- KC đến tâm ô (0,01m): nhập khoảng cách từ tâm của cây gỗ đến tâm 

ODD.  

- Góc PV (độ): nhập góc phương vị từ tâm ODD đến tâm của cây gỗ. 
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- Hvn (0,1m): nhập chiều cao vút ngọn của cây gỗ cho những cây có đo 

chiều cao vút ngọn. 

- Hdc (0,1m): nhập chiều cao dưới cành của cây gỗ cho những cây có đo 

chiều cao dưới cành. 

- ĐK gốc (0,1cm): nhập đường kính gốc của cây gỗ cho những cây có đo 

đường kính gốc. 

- Cao gốc (cm): nhập chiều cao gốc cây gỗ cho cây có đo chiều cao gốc. 

- Ghi chú: nhập các ghi chú có liên quan đến cây gỗ như chung gốc, cụt 

ngọn .... 

3.4.8. Nhập và cập nhật thẻ “5a. Gỗ chết” 

Bấm vào thẻ “5a. Gỗ chết”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 

 

 

Bấm vào nút  để nhập mới một bản ghi “gỗ chết”. 

- Các mục “Số TT”, “Mã lô”, “Tên loài”, “Tên loài (tự nhập)” nhập giống 

như ở thẻ “3a. Cây tái sinh”. 

- Đường kính 1 (0,1cm): nhập kết quả của phép đo đường kính tại 01 đầu 

của đoạn gỗ chết. Giá trị này phải ≥ 10 cm. 

- Đường kính 2 (0,1cm): nhập kết quả của phép đo đường kính tại đầu còn 

lại của đoạn gỗ chết. Giá trị này phải ≥ 10 cm. 

- Chiều dài (0,1m): nhập kết quả của phép đo chiều dài từ điểm đo đường 

kính 1 tới điểm đo đường kính 2 của đoạn gỗ chết. Giá trị này phải ≥ 1m. 

- Số đoạn gỗ chết: nhập số đoạn gỗ chết có cùng kích thước (đường kính 1, 

đường kính 2, chiều dài) và mức độ mục nát. 

- Mục nát: chọn kết quả đánh giá mức độ mục nát của đoạn gỗ chết theo 03 

mức M1, M2 và M3 như hình dưới:  
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- Ghi chú: nhập ghi chú của người điều tra (nếu có). 

3.4.9. Nhập và cập nhật thẻ “5b. Gốc chặt” 

Bấm vào thẻ “5b. Gốc chặt”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 

 

 

Bấm vào nút  để bắt đầu nhập một bản ghi gốc chặt mới. 

- Các mục “Số TT”, “Mã lô”, “Tên loài”, “Tên loài (tự nhập)”: nhập giống 

như ở thẻ “3a. Cây tái sinh”. 

- Đường kính thực tế (0,1cm): nhập kết quả của phép đo đường kính thực tế 

tại vị trí chiều cao gốc của gốc chặt.  

- Đường kính cả vỏ (0,1cm): nhập ước tính đường kính cả vỏ (nếu bị mất 

một phần vỏ) hoặc giá trị đo đường kính thực tế (nếu vẫn còn đủ vỏ) tại vị 

trí chiều cao gốc của gốc chặt. Giá trị này phải ≥ 10 cm. 

- Chiều cao gốc chặt (cm): nhập kết quả của phép đo chiều cao từ mặt đất 

đến điểm chặt, gãy. Giá trị này phải < 130 cm (nếu ≥ 130 cm thì đo như 

cây chết đứng trong thẻ “4. Cây gỗ”). 

- Số lượng gốc: nhập số lượng gốc chặt có cùng kích thước (đường kính 

thực tế, đường kính cả vỏ, chiều cao gốc chặt). 

- Năm chặt: chọn số năm (ước đoán) kể từ thời điểm cây bị chặt từ danh 

sách như Hình dưới:  
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- Lý do: chọn lý do chặt từ danh sách như Hình dưới: 

 

- Ghi chú: nhập ghi chú của người điều tra (nếu có). 

3.4.10. Nhập và cập nhật thẻ “6. Tre nứa” 

Bấm vào thẻ “6. Tre nứa”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 

 

Bấm vào nút  để bắt đầu nhập một bản ghi tre nứa mới. 

- Các mục “Số TT”, “Mã lô”: nhập giống như ở thẻ “3a. Cây tái sinh”. 

- Tên loài: nhập tên của loài tre nứa. 

- Mức độ thuần thục: chọn mức độ thuần thục của tre nứa theo 4 mức (Non, 

Vừa, Già, Chết) như hình dưới: 
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- Dbq (0,1cm): nhập đường kính bình quân tại vị trí 1,3m tính từ mặt đất 

của loài tre nứa ở mức thuần thục đã chọn. 

- Hbq (0,1m): nhập chiều cao bình quân của loài tre nứa ở mức thuần thục 

đã chọn.  

- Số cây: nhập số cây của loài tre nứa ở mức độ thuần thục đã chọn. 

3.4.11. Nhập và cập nhật thẻ “7. Thảm tươi, mục” 

Bấm vào thẻ “7. Thảm tươi, mục”, màn hình tương tự như hình dưới đây 

xuất hiện: 

 

 
 

Lưu ý: Màn hình nhập thảm tươi, thảm mục chỉ xuất hiện ở những chùm ô 

có số hiệu chùm ô có số đuôi là 0 hoặc 5 và ở ODD số 3. 

Bấm vào nút  để bắt đầu nhập một bản ghi thảm tươi, thảm mục 

mới. 

- Ô thảm tươi, thảm mục: mục này hệ thống nhập tự động, người dùng 

không phải nhập. 

- Mã lô: nhập giống như ở thẻ “3a. Cây tái sinh”. 

- Độ che phủ thảm tươi (%): nhập độ che phủ của thảm tươi trong ô thảm 

tươi, thảm mục tương ứng. 

- Loài thảm tươi chủ yếu: nhập tên loài thảm tươi chủ yếu. (Chỉ nhập khi độ 

che phủ thảm tươi lớn hơn 0%.) 

- Chiều cao BQ thảm tươi (0,1m): nhập chiều cao bình quân của thảm tươi 

trong ô thảm tươi, thảm mục tương ứng. (Chỉ nhập khi độ che phủ thảm 

tươi lớn hơn 0%.) 

- Tổng trọng lượng thảm tươi (g): nhập tổng trọng lượng của tất cả thảm 

tươi thu thập được trong ô thảm tươi, thảm mục tương ứng. (Chỉ nhập khi 

độ che phủ thảm tươi lớn hơn 0%.) 
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- Trọng lượng mẫu thảm tươi (0,1g): nhập trọng lượng của phần lấy mẫu 

thảm tươi trong ô thảm tươi, thảm mục tương ứng. (Chỉ nhập khi độ che 

phủ thảm tươi lớn hơn 0%.) 

- Ghi chú thảm tươi: nhập ghi chú cho phần thảm tươi của người điều tra 

trong các ô thảm tươi, thảm mục tương ứng (nếu có). 

- Tỷ lệ thảm mục theo diện tích (%): nhập tỷ lệ diện tích của thảm mục 

trong ô thảm tươi, thảm mục tương ứng. 

- Độ dày BQ thảm mục (mm): nhập độ dày bình quân của thảm mục trong 

phần diện tích có thảm mục của ô thảm tươi, thảm mục tương ứng. (Chỉ 

nhập khi tỷ lệ thảm mục theo diện tích lớn hơn 0%.) 

- Tổng trọng lượng thảm mục (g): nhập tổng trọng lượng của tất cả vật chất 

thuộc thảm mục thu thập được trong ô thảm tươi, thảm mục tương ứng. 

(Chỉ nhập khi tỷ lệ thảm mục theo diện tích lớn hơn 0%.) 

- Trọng lượng mẫu thảm mục (0,1g): nhập trọng lượng của phần lấy mẫu 

thảm mục trong ô thảm tươi, thảm mục tương ứng. (Chỉ nhập khi tỷ lệ 

thảm mục theo diện tích lớn hơn 0%.) 

- Ghi chú thảm mục: nhập ghi chú cho phần thảm mục của người điều tra 

trong các ô thảm tươi, thảm mục tương ứng (nếu có). 

3.4.12. Nhập và cập nhật thẻ “8. Dây leo” 

Bấm vào thẻ “8. Dây leo”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 

 

Bấm vào nút  để bắt đầu nhập một bản ghi dây leo mới. 

- Các mục “Số TT” và “Mã lô”: nhập giống như ở thẻ “3a. Cây tái sinh”. 

- Tên loài dây leo: nhập tên loài dây leo nếu có thể. Nếu không xác định 

được thì nhập sp. 

- Đường kính (0,1cm): nhập đường kính (đo trực tiếp hoặc ước lượng nếu 

không thể đo được) của dây leo. 

- Chiều dài (0,1m): nhập chiều dài (đo trực tiếp hoặc ước lượng nếu không 

thể đo được) của dây leo. 

- Số lượng dây leo: nhập số dây leo có cùng tên loài và kích thước (đường 

kính, chiều dài).  
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3.5. Nhập và cập nhật thẻ “Kinh tế-Xã hội” 

Bấm vào thẻ “Kinh tế-Xã hội”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 

 

 

- Các mục “Tỉnh”, “Huyện”, “Xã”: là tên đơn vị hành chính của thôn (bản) 

được điều tra kinh tế-xã hội (KT-XH). Chú ý là đơn vị hành chính ở mục 

này có thể khác với đơn vị hành chính của các ODD. Nhập như ở thẻ “Ô 

đo đếm”. 

- Thôn (bản): nhập tên của thôn (bản) được điều tra KT-XH. 

- Điều tra kinh tế, xã hội theo dân tộc: mục này cho phép nhập số liệu KT-

XH theo dân tộc. Bấm vào nút  để bổ sung thêm cột nhập số liệu cho 

01 dân tộc mới.  

 Số thứ tự: trường này được đánh tự động. Tuy nhiên, người dùng cũng 

có thể thay đổi được. 

 Dân tộc: chọn tên dân tộc từ danh sách cho trước theo thứ tự tỷ lệ dân 

số trong thôn (bản) giảm dần. Nếu có nhiều hơn 3 dân tộc thì 2 cột đầu 

nhập số liệu của 2 dân tộc có số dân nhiều nhất và nhiều nhì, còn cột 

thứ 3 nhập số liệu gộp của các dân tộc còn lại. Danh sách dân tộc có 57 
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lựa chọn bao gồm: 54 dân tộc của Việt Nam, “Người nước ngoài”, 

“Các dân tộc khác”, và “Tổng cộng”. 

 Tổng số hộ: là tổng số hộ được phân loại theo dân tộc. Mục này được 

phần mềm tính tự động, người dùng không phải nhập. 

 Số hộ giàu: nhập số hộ có mức kinh tế giàu theo từng dân tộc. 

 Số hộ trung bình: nhập số hộ có mức kinh tế trung bình theo từng dân 

tộc. 

 Số hộ nghèo: nhập số hộ có mức kinh tế nghèo theo từng dân tộc. 

 Tổng nhân khẩu (người): là tổng số người phân theo từng dân tộc. Mục 

này được phần mềm tính tự động, người dùng không phải nhập. 

 Số nam (người): nhập số người là nam giới phân theo từng dân tộc. 

 Số nữ (người): nhập số người là nữ giới phân theo từng dân tộc. 

 Diện tích đất đai (ha): là tổng diện tích đất nông nghiệp, rừng và đất 

rừng và nương rẫy. Mục này được phần mềm tính tự động, người dùng 

không phải nhập. 

 Diện tích đất nông nghiệp (ha): nhập diện tích đất nông nghiệp phân 

theo dân tộc. 

 Diện tích rừng và đất rừng (ha): nhập diện tích rừng và đất rừng phân 

theo dân tộc. 

 Diện tích nương rẫy (ha): nhập diện tích đất nương rẫy phân theo dân 

tộc. 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha): nhập tổng diện tích đất nông nghiệp 

của tất cả các dân tộc (chỉ nhập khi không thể phân theo từng dân tộc 

được). 

- Tổng diện tích rừng và đất rừng (ha): nhập tổng diện tích rừng và đất rừng 

của tất cả các dân tộc (chỉ nhập khi không thể phân theo từng dân tộc 

được). 

- Tổng diện tích nương rẫy (ha): nhập tổng diện tích nương rẫy của tất cả 

các dân tộc (chỉ nhập khi không thể phân theo từng dân tộc được). 

- Người điều tra: nhập tên người điều tra KT-XH thôn (bản). 

- Ngày điều tra: nhập ngày điều tra KT-XH thôn (bản). 
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3.6. Nhập và cập nhật thẻ “Phỏng vấn hộ” 

Bấm vào thẻ “Phỏng vấn hộ”, màn hình tương tự như hình dưới đây xuất 

hiện: 
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Bấm vào nút  để chuyển giữa các bản ghi phỏng vấn hộ để cập nhật. 

Bấm vào nút  để nhập số liệu phỏng vấn cho 01 hộ mới. Bấm nút  để xóa bỏ 

số liệu phỏng vấn của hộ hiện tại.  

- Phiếu phỏng vấn hộ số: là số thứ tự của hộ được phỏng vấn và được phần 

mềm tự động điền vào. Tuy nhiên, người dùng có thể chỉnh sửa được. 

- Thông tin hộ được phỏng vấn: 

 Họ và tên chủ hộ: nhập tên đầy đủ của chủ hộ được phỏng vấn. 

 Dân tộc: chọn dân tộc của chủ hộ được phỏng vấn từ danh sách có sẵn. 

 Nhân khẩu: nhập số nhân khẩu của hộ được phỏng vấn. 

- Diện tích đất: 

 Diện tích đất rừng được giao (ha): nhập diện tích đất rừng được giao 

cho hộ được phỏng vấn. 

 Diện tích giao bảo vệ rừng (ha): nhập diện tích giao bảo vệ rừng cho 

hộ được phỏng vấn. 

 Diện tích giao khoanh nuôi (ha): nhập diện tích giao khoanh nuôi cho 

hộ được phỏng vấn. 

 Diện tích trồng rừng (ha): nhập diện tích trồng rừng của hộ được phỏng 

vấn. 

 Diện tích nương rẫy cố định (ha): nhập diện tích nương rẫy cố định của 

hộ được phỏng vấn. 

 Diện tích nương rẫy du canh (ha): nhập diện tích nương rẫy du canh 

của hộ được phỏng vấn. 

- Khai thác lâm sản (năm): 

 Gỗ (m3): nhập khối lượng gỗ do hộ được phỏng vấn khai thác trong 01 

năm. 

 Củi (ster): nhập khối lượng củi do hộ được phỏng vấn khai thác trong 01 

năm. 

 Tre nứa (1000 cây): nhập số cây tre nứa do hộ được phỏng vấn khai 

thác trong 01 năm. 

 Lâm sản ngoài gỗ: bấm vào nút  để nhập số liệu cho 01 bản ghi lâm 

sản ngoài gỗ mới. Số lượng bản ghi tối đa là 9. 

 STT: nhập số thứ tự của bản ghi lâm sản ngoài gỗ. Mục này được 

đánh số tự động nhưng người dùng có thể chỉnh sửa lại được. 

 Tên LSNG: nhập tên của loại LSNG. 

 Đơn vị tính: nhập đơn vị tính của LSNG. 

 Lượng khai thác (năm): nhập lượng khai thác LSNG trong 01 năm. 
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- Thu nhập từ rừng: 

 Khoán bảo vệ rừng (1000đ): nhập thu nhập từ khoán bảo vệ rừng trong 

01 năm của hộ được phỏng vấn. 

 Khoanh nuôi rừng (1000đ): nhập thu nhập từ khoanh nuôi rừng trong 01 

năm. 

 Chi trả dịch vụ môi trường rừng (1000đ): nhập thu nhập từ chi trả dịch 

vụ môi trường rừng trong 01 năm. 

 Bán sản phẩm từ rừng trồng (1000đ): nhập thu nhập từ bán sản phẩm 

từ rừng trồng trong 01 năm. 

 Bán lâm sản ngoài gỗ (1000đ): nhập thu nhập từ bán LSNG trong 01 

năm. 

 Khác (1000đ): nhập thu nhập khác từ rừng trong 01 năm. 

- Người điều tra: nhập tên người thực hiện phỏng vấn hộ. 

- Ngày điều tra: nhập ngày thực hiện phỏng vấn hộ. 

IV. TRÍCH XUẤT/SAO LƯU VÀ TRÍCH NHẬP/KHÔI PHỤC DỮ 

LIỆU 

4.1. Trích xuất/sao lưu dữ liệu 

Open Foris Collect cho phép người dùng trích xuất/sao lưu dữ liệu ra các 

file có định dạng *.csv của Excel (cho trường hợp trích xuất dữ liệu) hoặc định 

dạng riêng của Open Foris Collect (cho trường hợp sao lưu dữ liệu). Từ cửa sổ 

danh sách các bản ghi dữ liệu, bấm vào nút  ở phía trên của cửa sổ, một 

menu sổ xuống sẽ hiện ra như trong hình dưới đây: 

 

Bấm vào dòng “to CSV” để chọn trích xuất hoặc dòng “to Collect format” 

để sao lưu dữ liệu. Khi chọn “to CSV”, một cửa sổ mới sẽ hiện ra như sau: 
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Ở mục “Step”, người dùng có thể chọn “Entry” (“Nhập”), “Cleansing” 

(“Làm sạch”) hoặc “Analysis” (“Phân tích”) tùy thuộc vào dữ liệu của người 

dùng đang ở trạng thái nào. Nếu dữ liệu mới đang ở trạng thái “Entry” thì chúng 

chỉ có thể chọn “Entry” cho mục “Step”. Nếu dữ liệu đã ở trạng thái “Analysis” 

thì người dùng có thể chọn một trong ba trạng thái để trích xuất dữ liệu. 

Ở chế độ mặc định, phần mềm sẽ trích xuất tất cả các đối tượng trong 

CSDL (lựa chọn “Export mode:” là “All entities”). Nếu không muốn trích xuất 

tất cả các đối tượng mà chỉ muốn trích xuất một đối tượng, ví dụ như “Điểm 

tham chiếu”, người dùng bấm vào lựa chọn “Only selected entities” ở mục 

“Export mode:” và sau đó đánh dấu vào hộp đánh dấu ở bên trái của dòng 

“Điểm tham chiếu [fixed points]”.  

 

Nếu muốn bổ sung các lựa chọn khác, người dùng có thể bấm vào hộp 

 rồi chọn các lựa chọn bổ sung. 
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Sau khi chọn các tham số như chỉ ra ở trên, bấm vào nút “Export” để trích 

xuất dữ liệu. Một cửa sổ sẽ hiện ra thông báo việc trích xuất dữ liệu đã được 

thực hiện xong và cho phép người dùng tải xuống file CSV đã được trích xuất từ 

CSDL về máy của mình: 

 

Bấm vào nút  để tải file dữ liệu vừa trích xuất về máy của 

mình. File dữ liệu là một file nén có tên ở dạng collect-csv-data-export-

chum_o_3_13_99-YYYY-MM-DD.zip (trong đó YYYY, MM, DD là năm, 

tháng và ngày trích xuất dữ liệu) và được tải xuống thư mục download mặc định 

của trình duyệt trên máy của người dùng. Cấu trúc của file tải xuống sẽ giống 

như sau: 

 

Trong trường hợp chọn dòng “to Collect format” để sao lưu dữ liệu, một 

cửa sổ mới sẽ hiện ra như sau: 
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Đánh dấu vào hộp bên cạnh “Export only owned records” để sao lưu chỉ 

các bản ghi do người dùng tạo ra. Đánh dấu vào hộp bên cạnh “Include 

uploaded files (images, documents, etc.) để sao lưu cả những file đính kèm với 

CSDL (ví dụ như các file hình ảnh, file tài liệu chẳng hạn). Sau đó bấm vào nút 

 để sao lưu dữ liệu. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra thông báo quá trình sao lưu 

dữ liệu đã hoàn thành: 

 

Bấm vào nút  để tải file sao lưu về máy của mình. Tên file này sẽ có 

dạng collect-data-export-chum_o_3_13_99-YYYY-MM-DD.collect-data (trong 

đó YYYY, MM, DD là năm, tháng và ngày sao lưu dữ liệu). File này sẽ được 

dùng để khôi phục dữ liệu sau này nếu dữ liệu gốc gặp sự cố.  

4.2. Trích nhập/khôi phục dữ liệu 

Từ cửa sổ danh sách các bản ghi dữ liệu, bấm vào nút  ở phía 

trên của cửa sổ, một menu sổ xuống sẽ hiện ra như trong hình dưới đây: 

 

Bấm vào dòng “from CSV” nếu muốn trích nhập từ các file có định dạng 

*.csv của Excel. Bấm vào dòng “from Collect format” nếu muốn khôi phục dữ 

liệu từ một file sao lưu trước đó có định dạng riêng của Collect. Trong trường 

hợp chọn “from CSV”, một cửa sổ sẽ xuất hiện như trong hình dưới đây: 
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... 

 

 

Mục “Import type:” có 3 lựa chọn như hình dưới: 

 

Chọn “Update existing records” nếu muốn cập nhật dữ liệu của các bản 

ghi đã có trong CSDL; chọn “Insert new records” nếu muốn chèn các bản ghi 

mới vào CSDL; chọn “Import multiple CSV/Excel files in a single ZIP file” nếu 

muốn trích nhập nhiều file CSV ở trong một file nén dạng “.zip”. 
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Mục “Apply to step(s)”: đánh dấu vào hộp phía trước mỗi giai đoạn cần 

nhập dữ liệu vào. Mặc định là cả ba giai đoạn “Entry”, “Cleansing” và 

“Analysis” đều được đánh dấu, nghĩa là dữ liệu từ các file CSV sẽ được trích 

xuất vào dữ liệu ở cả ba giai đoạn này. 

Mục “Entity”: đánh dấu vào hộp ở trước đối tượng cần nhập dữ liệu vào. 

Mục “File”: Bấm vào vùng hình chữ nhật được khoanh bằng đường đứt 

nét để hiện ra cửa sổ chọn file cần nhập vào hoặc kéo và thả tệp cần nhập vào 

vùng hình chữ nhật này. Nếu bấm vào vùng hình chữ nhật, một cửa sổ “Open” 

sẽ hiện ra như dưới đây để cho phép chọn file CSV để nhập dữ liệu. 

 

Chọn file CSV tương ứng với đối tượng đã chọn ở mục “Entity” rồi bấm 

vào nút Open. Lúc này trong khung hình chữ nhật của mục “File” sẽ hiện ra file 

vừa chọn như hình dưới đây:  

 

Bấm vào nút  để nhập dữ liệu vừa chọn vào CSDL. Một cửa sổ 

hiện ra thông báo quá trình nhập dữ liệu vào đã hoàn thành: 
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Bấm vào  để kết thúc quá trình trích nhập dữ liệu từ file CSV. 

Trong trường hợp người dùng muốn khôi phục dữ liệu từ một file đã được 

sao lưu trước đó (với định dạng riêng của Collect), chọn dòng “from Collect 

format” từ menu sổ xuống của nút “Import”. Một màn hình mới sẽ hiện ra như 

sau: 

 

Bấm vào vùng hình chữ nhật được khoanh bằng đường đứt nét để hiện ra 

cửa sổ chọn file cần khôi phục dữ liệu vào hoặc kéo và thả file cần khôi phục dữ 

liệu vào vùng hình chữ nhật này. Nếu bấm vào vùng hình chữ nhật, một cửa sổ 

“Open” sẽ hiện ra như dưới đây để cho phép chọn file định dạng Collect (có 

đuôi .collect-data) để khôi phục dữ liệu.  

 

Chọn file cần khôi phục dữ liệu rồi bấm vào nút Open. Lúc này trong 

khung hình chữ nhật của mục “File” sẽ hiện ra file vừa chọn như hình dưới đây:  
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Bấm vào nút  để bắt đầu quá trình khôi phục dữ liệu. 

Phần mềm sẽ đọc file dùng để khôi phục dữ liệu và sau đó hiện ra một bảng tóm 

tắt về dữ liệu như hình dưới đây: 

 

 

Bấm vào nút  để khôi phục dữ liệu. Một cửa sổ sẽ hiện ra thông báo 

quá trình khôi phục dữ liệu đã hoàn tất: 

 

Bấm vào nút  để kết thúc quá trình khôi phục dữ liệu từ file có định 

dạng riêng của Collect đã được sao lưu trước đó. 

 


